ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH HỆ 10 NĂM

I.Vocabulary 

 Focusing on unit 4,5,6
II. Grammar
- Phrasal verbs ( pass down, live on, deal with, close down,  get on with, turn down, turn up, keep up with, look through, look forward to )
- reported speech ( câu trực tiếp gián tiếp )
- wish ( S + wish ( chia) + S + V ( chia quá khứ) : diễn tả một điều ước trái với thực tế)
- Thì quá khứ hoàn thành

* Cấu trúc tính từ:

1. Cấu trúc: làm việc gì đó thể nào

Eg:

It 's  difficult  to follow   your directions. Theo chỉ dẫn của bạn thật khó

  be
adj
   to  v


Following your directions is difficult ( To follow your directions is difficult)


      It + be( chia)  + adjective( tính từ) + to V(  nguyên thể)……= V-ing….+ be( chia) + adj(tính từ)

                                                                                                           = To + V + be(chia) + adj ( ít dùng hơn)  

  Eg: it is easy to learn English = Learning English is easy: Học tiếng Anh thật dễ/ Thật dễ khi học tiếng Anh
2. It + to be + adj + for sb + to + V.......
It is necessary for you to learn English. ( Cậu cần phải học tiếng Anh)

3. Cấu trúc : Nói ai đó thế nào khi làm gì

- S + be ( chia) + adj + to V…………

Eg: I am glad to see you: Tôi rất vui khi gặp bạn

4.  Câu khen hoặc chê ai thế nào khi làm gì ( tính từ trong đây là những tính từ về tư chất con người: silly/kind/ clever/ stupid/ generous...)
It + to be + adj + of sb + to do sth 

Eg:It is very kind of you to help me. ( Cậu thật tốt bụng khi giúp tôi)

It was very careless of him to leave the door open last night. ( Cậu ta thật cẩu thả khi để cửa mở tối qua)

5. Cấu trúc : Nói ai đó thế nào khi một việc gì xảy ra

- S + be( chia)  + adj + that + S + v (chia)…………..

Eg: We are delighted that you passed the English exam last week: Chúng tôi vui mừng là tuần trước bạn đã thi đỗ

*Câu bị động với các động từ chỉ quan điểm, ý kiến

Các động từ chỉ quan điểm, ý kiến là: say/ think/ believe/ report/ consider / expect / believe / rumour/ claim/ ….

+ Chủ động
S1 ( they/ people…) + V1( chia) + (that) + S2 + V2 ( chia)

                                       say

                                       think

                                       believe

                                       report

                                        ……

+ Bị động
- Cách 1: It + be ( chia theo thì của V1) + P2 ( của V1) + that + S2 + V2 ( chia)   người ta nói rằng/ nghĩ rằng…

Eg: People   said that  he  was nice to his friends.
           S1      V1          S2   V2

       It was said that he was nice to his friends
Eg: They think that she likes English

       It is thought that she likes English

- Cách 2: S2 + be ( chia theo thì V1) + P2( của V1) +

to V2 ( nguyên thể- khi V2 là thì hiện tại đơn/ tương lai đơn

to be V2-ing ( khi V2 là thì hiện tại tiếp diễn)

to have P2(v2) khi V2 chia các thì hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, qkht..

to have been V2-ing khi V2 là quá khứ tiếp diễn

to be P2( v2) ( bị động hiện tại/ tương lai)

to have been P2(v2) ( bị động ở thì quá khứ/ thì hoàn thành)

Eg1: They   think that   she  likes English

           S1       V1            S2   V2
       She is thought to like English

Eg2: People   believed that   the Earth   stood still

             S1       V1                        S2         V2
The Earth was believed to have stood still

* Chú ý: Nếu V1 chia thì quá khứ đơn và V2 ( là động từ to be) cũng chia thì quá khứ đơn khi chuyển sang câu bị động dạng 2 ta có thể dùng to be hoặc to have been 

Eg3: People   said that  he  was nice to his friends.
           S1       V1            S2   V2

       He was said to be nice to his friends

Eg4: People said that he was at home

        He was said to have been at home

 - suggest + Ving
        III. Exercise: Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence 
1. "Where is my umbrella?" she asked.
She asked............................................. ......................

2. "How are you?" Martin asked us.
Martin asked us................................................ ...................

3. He asked, "Do I have to do it?"
He asked............................................. ......................

4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
The mother asked her daughter.......................................... .........................

5. "Are you going to the cinema?" he asked me.
He wanted to know.............................................. .....................

6. "Hurry up," she said to us.
 She told us .................................................. .

7. "Give me the key," he told her.
→ He asked her .................................................. .

8. "Play it again, Sam," she said.
→ She asked Sam .................................................. .

9. "Don't do that again," he said to me.
→ He told me .................................................. .

10. "I don't speak Italian," she said.
→ She said .................................................. .

11. "The film began at seven o'clock," he said.
→ He said that .................................................. .

12. "I never make mistakes," he said.
→ He said .................................................. .

13. "Does she know Robert?" he wanted to know.
→ He wanted .................................................. .

14. She said, " Will you visit Ha Long next week ? "

She asked……………………………………………………………………………

15. People believe that 13 is an unlucky number.

It ………………………………………………………………………………….

16. people have reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.

It…………………………………………………………………………………………
17. It is thought that the prisoner escaped by climbing over the wall.

The prisoner…………………………………………………………………………
18. it is a pity. I do not have a computer

I wish………………………………………………………………………………
        19. Do People believe that the wanted man is living in New York?

         Is…………………………………………………………………………………..
          20. It is difficult to use your car.

         Using…………………………………………………………………………..

* Keys
1. She asked me where her umbrella was.

2. Martin asked us how we were.

3. He asked if he had to do it.

4. The mother asked her daughter where she had been.

5. He wanted to know if I was going to the cinema.

6. She told us to hurry up.

7. He asked her to give him the key.

8. She asked Sam to play it again.

9. He told me not to do that again.
10. She said that she didn’t speak Italian.
11. He said that the film had begun at seven o’clock.
12.  He said that he never made mistakes.
13.  He wanted to know if she knew Robert.

14. She asked me if I would visit Ha Long the following week.
15.  it is believed that 13 is an unlucky number.
16.  It has been reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam.
17.  The prisoner is thought to have escaped by climbing over the wall.

18. I wish I had a computer.

19. Is it believed that the wanted man is living in New York?

20. Using your car is difficult.
